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A B 1 2 1 2 1 2 2 1 2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ 172,712 4,000 168,712 303,457 51,352 252,105

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 172,712 4,000 168,712 303,457 51,352 252,105

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 4,000 4,000 0 51,352 51,352 0

1 Chi đầu tư cho các dự án 4,000 4,000

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2,500 2,500

1.2 Chi khoa học và công nghệ

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 1,000 1,000

1.4 Chi văn hóa thông tin

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.6 Chi thể dục thể thao

1.7 Chi bảo vệ môi trường

1.8 Chi giao thông 500 500

1.9 Chi các hoạt động kinh tế khác

1.10 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.11 Chi bảo đảm xã hội

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 167,726 0 167,726 246,155 0 246,155

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 115,269 115,269 145,818 145,818

2 Chi khoa học và công nghệ 0 390 390

3 Chi y tế, dân số và gia đình 238 238 5,693 5,693

4 Chi văn hóa thông tin 311 311 1,472 1,472

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 443 443 360 360
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6 Chi thể dục thể thao 268 268 415 415

7 Chi bảo vệ môi trường 140 140 1,396 1,396

8 Chi các hoạt động kinh tế 4,658 4,658 9,650 9,650

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 34,304 34,304 33,260 33,260

10 Chi bảo đảm xã hội 8,400 8,400 40,537 40,537

11 Chi khác 72 72 1,225 1,225

12 Chi An ninh 2,131 2,131 3,439 3,439

13 Chi Quốc phòng 1,492 1,492 2,500 2,500

III Dự phòng ngân sách 986 986 5950 5,950

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 

B Chi viện trợ

C Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu
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